
STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp Văn bằng chuyên môn CCHN Ngày cấp

1 Vy Thị Bằng 13/02/1977
Khu 8+10 - thị trấn Na 

Dương - huyện Lộc Bình - 
tỉnh Lạng Sơn

Khu 8+10 - thị trấn Na 
Dương - huyện Lộc Bình - 

tỉnh Lạng Sơn
020177006912 17/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 302/LS-CCHND 08/10/2015

2 Nguyễn Thị Bình 01/10/1982
Số nhà 751 - đường Bà Triệu 

- phường Đông Kinh - TP 
Lạng Sơn - tỉnh Lạng Sơn

Số nhà 751 - đường Bà Triệu 
- phường Đông Kinh - TP 
Lạng Sơn - tỉnh Lạng Sơn

020182000453 03/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 305/LS-CCHND 08/10/2015

3 Vi Thị Chuyển 27/05/1997
Thôn Chi Ma - xã Yên 

Khoái - huyện Lộc Bình - 
tỉnh Lạng Sơn

Thôn Chi Ma - xã Yên Khoái 
- huyện Lộc Bình - tỉnh Lạng 

Sơn
020197001179 29/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 768/CCHN-D-SYT-LS 14/04/2022

4 Lý Thành Đạt 28/12/1989
Số 55 - khối Lương Văn Tri - 

 thị trấn Bắc Sơn - huyện 
Bắc Sơn - tỉnh Lạng Sơn

Số 55 - khối Lương Văn Tri - 
thị trấn Bắc Sơn - huyện Bắc 

Sơn - tỉnh Lạng Sơn
020089012667 24/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 733/CCHN-D-SYT-LS 06/10/2021

5 Dương Thúy Hằng 10/09/1988

Số nhà 14 - khối phố Trần 
Phú - thị trấn Bắc Sơn - 

huyện Bắc Sơn - tỉnh Lạng 
Sơn

Khối phố Trần Phú - thị trấn 
Bắc Sơn - huyện Bắc Sơn - 

tỉnh Lạng Sơn
020188001673 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 273/LS-CCHND 07/08/2015

6 Phùng Thị Thu Hằng 17/08/1985
Thôn Bắc Lệ - xã Tân Thành 

- huyện Hữu Lũng - tỉnh 
Lạng Sơn

Thôn Bắc Lệ - xã Tân Thành - 
 huyện Hữu Lũng - tỉnh Lạng 

Sơn
020185006911 14/01/2025 Bộ Công An DSCĐ 539/CCHN-D-SYT-LS 04/01/2018

7 Hoàng Thu Hiền 29/04/1987
Số nhà 9 - đường Trần Hưng 
Đạo - phường Chi Lăng - TP 

Lạng Sơn - tỉnh Lạng Sơn

Số nhà 9 - đường Trần Hưng 
Đạo - phường Chi Lăng - TP 

Lạng Sơn - tỉnh Lạng Sơn
020187006451 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 795/CCHN-D-SYT-LS 13/07/2022

8 Dương Thanh Hoà 28/09/1976

Khối phố Nguyễn Thị Minh 
Khai -  thị trấn Bắc Sơn - 

huyện Bắc Sơn - tỉnh Lạng 
Sơn 

Khối phố Nguyễn Thị Minh 
Khai -  thị trấn Bắc Sơn - 

huyện Bắc Sơn - tỉnh Lạng 
Sơn 

020176001156 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 10/LS-CCHND 18/07/2013

9 Hà Thị Hoài 01/02/1985
Số 07 - ngõ 297 - đường 

Ngô Quyền - phường Vĩnh 
Trại - TP Lạng Sơn - tỉnh 

Số 07 - ngõ 297 - đường Ngô 
Quyền - phường Vĩnh Trại - 
TP Lạng Sơn - tỉnh Lạng Sơn

020185006003 20/01/2025 Bộ Công An DSĐH

10 Phạm Thị Bích Hồng 26/11/1983
Số 640 - đường Bà Triệu - 
phường Đông Kinh - TP 
Lạng Sơn - tỉnh Lạng Sơn

Số 640 - đường Bà Triệu - 
phường Đông Kinh - TP 
Lạng Sơn - tỉnh Lạng Sơn

020183003079 23/07/2024 Bộ Công An DSCKI 259/LS-CCHND 03/07/2015

11 Chu Hồng Huệ 02/09/1975
Thôn Bắc Đông I - xã Gia 
Cát - huyện Cao Lộc - tỉnh 

Lạng Sơn

Thôn Bắc Đông I - xã Gia 
Cát - huyện Cao Lộc - tỉnh 

Lạng Sơn
020175001465 24/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 672/CCHN-D-SYT-LS 24/11/2020

12 Hoàng Thị Mai Hương 16/03/1987
Khối phố Hoàng Văn Thụ - 
thị trấn Bắc Sơn - huyện Bắc 

Sơn - tỉnh Lạng Sơn

Khối phố Hoàng Văn Thụ - 
thị trấn Bắc Sơn - huyện Bắc 

Sơn - tỉnh Lạng Sơn
020187001819 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 276/LS-CCHND 07/08/2015

13 Triệu Thị Hương 24/04/1973
Số 98 Nguyễn Du - phường 
Đông Kinh - TP Lạng Sơn - 

tỉnh Lạng Sơn

Tổ 7 - khối 3 - phường Đông 
Kinh - TP Lạng Sơn - tỉnh 

Lạng Sơn
020173005484 24/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 19/LS-CCHND 03/09/2013

14 Hoàng Thị Thanh Hường 16/12/1990
164 Trần Quang Khải - 

phường Chi Lăng - TP Lạng 
Sơn - tỉnh Lạng Sơn

164 Trần Quang Khải - 
phường Chi Lăng - TP Lạng 

Sơn - tỉnh Lạng Sơn
020190009922 18/11/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 91/CCHN-D-SYT-LS 26/09/2024

15 Mạch Thị Hương 19/06/1988

400 Trần Quang Khải  - khối 
Trần Quang Khải II - phường 

Chi Lăng - TP Lạng Sơn - 
tỉnh Lạng Sơn

400 Trần Quang Khải  - khối 
Trần Quang Khải II - phường 

Chi Lăng - TP Lạng Sơn - 
tỉnh Lạng Sơn

020188007551 24/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 800/CCHN-D-SYT-LS 28/07/2022

16 Phùng Văn Lai 02/09/1988
Thôn Bản Đẩy - xã Thạch 

Đạn - huyện Cao Lộc - tỉnh 
Lạng Sơn 

Thôn Bản Đẩy - xã Thạch 
Đạn - huyện Cao Lộc - tỉnh 

Lạng Sơn 
024088006237 04/03/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 

17 Lê Thị Lan 28/02/1985
Thôn Hoàng Tân - xã Hoàng 
Đồng - thành phố Lạng Sơn - 

tỉnh Lạng Sơn

Thôn Hoàng Tân - xã Hoàng 
Đồng - thành phố Lạng Sơn - 

tỉnh Lạng Sơn
027185002029 18/02/2025 Bộ Công An DSĐH 655/CCHN-D-SYT-LS 24/07/2020

18 Dương Thị Mừng 25/04/1973
Khối phố Lương Văn Tri - 

thị trấn Bắc Sơn - huyện Bắc 
Sơn - tỉnh Lạng Sơn 

Khối phố Lương Văn Tri - 
thị trấn Bắc Sơn - huyện Bắc 

Sơn - tỉnh Lạng Sơn 
020173000999 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 275/LS-CCHND 07/08/2015

(Kèm theo QĐ số: 193/QĐ-CĐYD ngày 31 tháng 03 năm 2025)

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH  & XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PHÚ THỌ Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VỀ DƯỢC CN13/2025
 (THỜI GIAN ĐÀO TẠO: NGÀY 29/03 - 30/03/2025)



STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp Văn bằng chuyên môn CCHN Ngày cấp

19 Hoàng Thị Nhít 17/11/1961
Khu phố Lê Hồng Phong - 

thị trấn Bắc Sơn - huyện Bắc 
Sơn - tỉnh Lạng Sơn 

Khu phố Lê Hồng Phong - 
thị trấn Bắc Sơn - huyện Bắc 

Sơn - tỉnh Lạng Sơn 
020161000655 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 66/LS-CCHND 07/03/2014

20 Hoàng Thanh Nhung 18/12/1989

Số nhà 22 - đường Trần Phú - 
 phường Hoàng Văn Thụ - 
thành phố Lạng Sơn - tỉnh 

Lạng Sơn

Số nhà 22 - đường Trần Phú - 
 phường Hoàng Văn Thụ - 
thành phố Lạng Sơn - tỉnh 

Lạng Sơn

020189002102 16/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 661/CCHN-D-SYT-LS 30/08/2020

21 Hoàng Thị Nở 09/06/1985
Thôn Đoàn Kết - xã Tam 

Gia - huyện Lộc Bình - tỉnh 
Lạng Sơn

Thôn Bản Tre - xã Tam Gia - 
huyện Lộc Bình - tỉnh Lạng 

Sơn
020185010822 31/12/2024 Bộ Công An DSCĐ

22 Dương Thị Oanh 18/11/1984
Thôn An Ninh - xã Long 

Đống - huyện Bắc Sơn - tỉnh 
Lạng Sơn 

Thôn An Ninh - xã Long 
Đống - huyện Bắc Sơn - tỉnh 

Lạng Sơn 
020184002290 17/12/2024 Bộ Công An DSCĐ 41/LS- CCHND 10/12/2013

23 Bùi Thị Bích Phương 18/01/1990

Số nhà 191 - đường Nguyễn 
Du - phường Đông Kinh - 
thành phố Lạng Sơn - tỉnh 

Lạng Sơn

Xã Hoàng Văn Thụ - huyện 
Bình Gia - tỉnh Lạng Sơn

020190006871 22/11/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 555/CCHN-D-SYT-LS 17/03/2023

24 Hà Thị Lan Phương 22/04/1995
Số 49 - khu 1 - thị trấn Na 

Sầm - huyện Văn Lãng - tỉnh 
Lạng Sơn

Số 49 - khu 1 - thị trấn Na 
Sầm - huyện Văn Lãng - tỉnh 

Lạng Sơn
020195000245 25/03/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 773/CCHN-D-SYT-LS 28/04/2022

25 Hoàng Thị Quân 05/09/1982
Thôn Háng Cáu - xã Đồng 

Bục - huyện Lộc Bình - tỉnh 
Lạng Sơn

Thôn Háng Cáu - xã Đồng 
Bục - huyện Lộc Bình - tỉnh 

Lạng Sơn
020182002707 29/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 560/CCHN-D-SYT-LS 17/03/2023

26 Hoàng Văn Sáy 10/12/1967
Khu 3 - thị trấn Thất Khê - 

huyện Tràng Định - tỉnh 
Lạng Sơn

Khu 3 - thị trấn Thất Khê - 
huyện Tràng Định - tỉnh Lạng 

Sơn
020067004084 27/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCKI 281/LS-CCHND 07/09/2015

27 Lường Thị Thật 23/03/1995
Khối phố 6B - thị trấn Bình 
Gia - huyện Bình Gia - tỉnh 

Lạng Sơn 

Khối phố Tòng Chu - thị trấn 
Bình Gia - huyện Bình Gia - 

tỉnh Lạng Sơn 
020195002662 21/06/2024 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 687/CCHN-D-SYT-LS 23/03/2021 

28 Hoàng Thị Thu 27/03/1990
Thôn Mai Thành - xã Mai 
Pha - TP Lạng Sơn - tỉnh 

Lạng Sơn

Thôn Mai Thành - xã Mai 
Pha - TP Lạng Sơn - tỉnh 

Lạng Sơn
020190011958 13/10/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 947/CCHN-D-SYT-LS 14/03/2025

29 Dương Thị Thước 12/08/1965
Thôn An Ninh - xã Long 

Đống - huyện Bắc Sơn - tỉnh 
Lạng Sơn 

Thôn An Ninh - xã Long 
Đống - huyện Bắc Sơn - tỉnh 

Lạng Sơn 
020165004427 19/02/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 379/LS-CCHND 27/05/2016

30 Hoàng Thanh Thuý 17/12/1973
Khối 3 - phường Tam Thanh 

- TP Lạng Sơn - tỉnh Lạng 
Khối 3 - phường Tam Thanh - 
 TP Lạng Sơn - tỉnh Lạng Sơn

020173000240 03/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 216/LS-CCHND 02/02/2015

31 Nguyễn Thị Thu Thuý 10/01/1993
Số 86 - đường Ba Sơn - xã 

Hoàng Đồng - TP Lạng Sơn - 
 tỉnh Lạng Sơn

Phố Điềm He 1 - xã Điềm He 
- huyện Văn Quan - tỉnh 

Lạng Sơn
015193011146 25/09/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 674/CCHN-D-SYT-LS 07/12/2020

32 Hoàng Thị Thúy 28/02/1991
Thôn Chợ Bãi 2 - xã Yên 
Phúc - huyện Văn Quan - 

tỉnh Lạng Sơn

Thôn Chợ Bãi 2 - xã Yên 
Phúc - huyện Văn Quan - 

tỉnh Lạng Sơn
020191001669 11/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 750/CCHN-D-SYT-LS 28/12/2021

33 Hoàng Thu Trang 18/06/1987

Số 21 - ngách 1- ngõ 316 - 
đường Trần Quang Khải - 

phường Chi Lăng - TP Lạng 
Sơn - tỉnh Lạng Sơn

Số 21 - ngách 1- ngõ 316 - 
đường Trần Quang Khải - 

phường Chi Lăng - TP Lạng 
Sơn - tỉnh Lạng Sơn

020187002396 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 520/CCHN-D-SYT-LS 18/10/2017

34 Lý Thị Trường 17/09/1975
Thôn Khe Mạ - xã Đình Lập 
- huyện Đình Lập - tỉnh Lạng 

Sơn

Thôn Khe Mạ - xã Đình Lập - 
 huyện Đình Lập - tỉnh Lạng 

Sơn
020175004460 04/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 120/LS-CCHND 29/07/2014

35 Lường Thị Vỳ 09/09/1985
Khối phố Ngã Tư - thị trấn 

Bình Gia - huyện Bình Gia - 
tỉnh Lạng Sơn 

Khối phố Ngã Tư - thị trấn 
Bình Gia - huyện Bình Gia - 

tỉnh Lạng Sơn 
019185017954 27/10/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 694/CCHN-D-SYT-LS 29/04/2021

36 Đinh Thị Xá 06/02/1986
Tổ 2 - khối 2 - thị trấn Cao 
Lộc - huyện Cao Lộc - tỉnh 

Lạng Sơn 

Tổ 2 - khối 2 - thị trấn Cao 
Lộc - huyện Cao Lộc - tỉnh 

Lạng Sơn 
020186009118 25/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 484/CCHN-D-SYT-LS 31/07/2017

37 Chu Thị Xanh 15/10/1949
164 Trần Quang Khải - 

phường Chi Lăng - TP Lạng 
Sơn - tỉnh Lạng Sơn

164 Trần Quang Khải - 
phường Chi Lăng - TP Lạng 

Sơn - tỉnh Lạng Sơn
020149000213 31/03/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 303/LS-CCHND 08/10/2015

38 Dương Thị Xiêm 19/11/1995
Thôn Bình Thượng - xã 

Chiêu Vũ - huyện Bắc Sơn - 
tỉnh Lạng Sơn

Thôn Bình Thượng - xã 
Chiêu Vũ - huyện Bắc Sơn - 

tỉnh Lạng Sơn
020195000560 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ

39 Lộc Thị Xiêm 18/01/1992
Thôn Vũ Thắng A - xã Tân 
Tri - huyện Bắc Sơn - tỉnh 

Lạng Sơn

Thôn Vũ Thắng A - xã Tân 
Tri - huyện Bắc Sơn - tỉnh 

Lạng Sơn
020192004708 24/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 705/CCHN-D-SYT-LS 12/07/2021
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40 Chu Thị Yến 15/07/1988
Thôn Hoàng Thượng - xã 
Hoàng Đồng - thành phố 
Lạng Sơn - tỉnh Lạng Sơn.

Thôn Hoàng Thượng - xã 
Hoàng Đồng - thành phố 
Lạng Sơn - tỉnh Lạng Sơn.

020188009398 15/11/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 531/CCHN-D-SYT-LS 08/12/2017

41 Hoàng Hải Yến 16/10/1994
Khu Cầu Lấm - thị trấn Lộc 
Bình - huyện Lộc Bình - tỉnh 

Lạng Sơn

Khu Cầu Lấm - thị trấn Lộc 
Bình - huyện Lộc Bình - tỉnh 

Lạng Sơn
020194008248 12/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 783/CCHN-D-SYT-LS 30/05/2022

42 Hoàng Hải Yến 03/05/1988
Chung cư Greenpark - 

phường Đông Kinh - TP 
Lạng Sơn - tỉnh Lạng Sơn

Thôn Bản Chu - xã Hùng 
Sơn - huyện Tràng Định - 

tỉnh Lạng Sơn
020188000680 03/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 514/CCHN-D-SYT-LS 18/10/2017

 HIỆU TRƯỞNG

ThS. Hà Thanh Hoà

(đã ký)


